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      UNIT 6. THE ENVIRONMENT 

LESSON 1. GETTING STARTED 

Match these enviromental problems to the pictures.  

[ Nối những vấn đề môi trường với những bức tranh] 

garbage dump /ˈɡɑːbɪdʒ dʌmp/ (n): bãi rác                        

air pollution /eə(r) pəˈluːʃn/ (n): ô nhiễm không khí                   

water pollution /ˈwɔːtə(r) pəˈluːʃn/ (n): ô nhiễm nước                      

deforestation /ˌdiːˌfɒrɪˈsteɪʃn/ (n): nạn phá rừng             

dynamite fishing /ˈdaɪnəmaɪt ˈfɪʃɪŋ/ (n): đánh cá bằng thuốc nổ                

spraying pesticides /spreɪɪŋ ˈpestɪsaɪdz /(n): phun thuốc trừ sâu 

Gợi ý:  

Picture A: air pollution.                             

Picture B : spraying pesticides 

Picture C: garbage dump                             

Picture D: water pollution 

Picture E: deforestation                              

Picture F: dynamite fishing 

 

 

 

 

 

 

 


